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Câu 1: (3,0 điểm) 
Trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ năm 1919 

– 1925. Tác dụng của những hoạt động đó. 
 

Câu 2: (4,0 điểm) 
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 đến 1954, chiến thắng nào 

của quân dân ta đã làm phá sản ý đồ “đánh nhanh, thắng nhanh” của quân Pháp? 
Trình bày hoàn cảnh, diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng đó.    
 

Câu 3: (2,0 điểm) 
Trình bày những điểm giống và khác nhau (Phương thức tiến hành, quy mô) 

giữa hai chiến lược “Chiến tranh Đặc biệt” (1961-1965) và “Chiến tranh cục bộ” 
(1965-1968) của Mĩ ở Miền Nam Việt Nam? 
 

Câu 4: Lịch sử địa phương: (1,0 điểm) 
 Ghép mốc thời gian (tháng, năm) tương ứng với những sự kiện lịch sử (các 
chiến công của lực lượng đặc công và biệt động thành trong cuộc đấu tranh chống 
Mĩ và chính quyền Sài Gòn trong những năm 1954 – 1975) vào giấy làm bài:  
 

Thời gian (tháng, 
năm) 

Sự kiện 

1) 5/1964 
A. Các chiến sĩ biệt động phá kho bom Tuy Hạ với hơn 

100.000 tấn bom bị đốt cháy... 

2) 3/1965 
B. Đặt bom nhà hàng Mê – trô – pôn, diệt 200 phi công 

Mĩ. 

3) 8/1966 
C. Các chiến sĩ biệt động đã đánh chìm chiến hạm U.S 

Card trên sông Sài Gòn. 

4) 11/1972 
D. Các chiến sĩ biệt động thành đánh Sứ quán Mĩ, diệt 217 

tên Mĩ. 

 
E. Các chiến sĩ biệt động nước đánh chìm chiến hạm 

Victory nặng 7000 tấn và hàng chục chiếc nhỏ khác. 
 

---Hết--- 
 
 
 

 



HƯỚNG DẪN CHẤM LỊCH SỬ 9_HKII 
NĂM HỌC: 2016 – 2017 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước 
ngoài từ năm 1919 – 1925. Tác dụng của những hoạt động đó. 

3.0 

� Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ năm 
1919 – 1925. 

 

- 6/1919, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc-xai bản yêu sách đòi 
quyền tự do bình đẳng, tự quyết của dân tộc Việt Nam. 

0.25 

- 7/1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương 
về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin. � Nguyễn Ái Quốc tìm ra 
con đường cứu nước. 

0.25 

- 12/1920, Người gia nhập Quốc tế thứ Ba (Quốc tế Cộng sản) và 
tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. 

0.25 

- 1921, Người tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa, chủ nhiệm 
kiêm chủ bút báo Người cùng khổ, ... 

0.25 

- 6/1923, Nguyễn Ái Quốc từ Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế 
Nông dân. 

0.25 

- 1924, Người tham gia Đại hội V Quốc tế Cộng sản. 0.25 
- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc).  0.25 
- 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên. Người mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ, xuất 
bản báo Thanh niên. 

0.5 

� Tác dụng của những hoạt động đó:  
- Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. 0.25 
- Bước đầu truyền bá lý luận cách mạng mới về Việt Nam. 0.25 
- Xây dựng mối liên hệ, tình đoàn kết quốc tế giữa phong trào cách 
mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới. 

0.25 

2 

         Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 đến 1954, 
chiến thắng nào của quân dân ta đã làm phá sản ý đồ “đánh 
nhanh, thắng nhanh” của quân Pháp? Trình bày hoàn cảnh, diễn 
biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng đó.    

4.0 

� Chiến thắng của quân dân ta làm phá sản ý đồ “đánh nhanh, 
thắng nhanh” của quân Pháp:  Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 
1947. 

 
0.5 

 * Hoàn cảnh:  
- Âm mưu của Pháp: Nhằm tiêu diệt chủ lực và cơ quan đầu não 
kháng chiến của ta, khoá chặt biên giới Việt – Trung. 

0.5 

* Diễn biến:  
Pháp: 
- Ngày 7/10/1947, thực dân Pháp bắt đầu mở cuộc tấn công lên Việt 
Bắc. 
+ Quân dù: đánh chiếm Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn. 
+ Quân bộ: Kéo từ Lạng Sơn lên Cao Bằng rồi vòng xuống Bắc Kạn. 
+ Quân thuỷ: theo đường sông Hồng, sông Lô lên chiếm Tuyên 
Quang, Chiêm Hoá. 

 � Ba cánh quân tạo thành thế gọng kìm, kẹp chặt Việt Bắc. 

 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

 
0.25 



 Ta: 
- Tại Bắc Kạn, quân dân ta chủ động phản công bao vây, chia cắt, đánh 
tập kích địch. 
- Ở hướng Đông, quân ta phục kích, chặn đánh địch trên đường Bản 
Sao – đèo Bông Lau. 
- Ở phía Tây, quân ta phục kích địch ở Đoan Hùng, Khe Lau… 

 
0.25 

 
0.25 

 
0.25 

* Kết quả: đại bộ phận quân Pháp phải rút khỏi Việt Bắc, căn cứ Việt 
Bắc vẫn được bảo toàn, bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành. 

0.5 

* Ý nghĩa: chiến thắng của ta buộc Pháp phải chuyển từ “đánh nhanh 
thắng nhanh” sang đánh lâu dài. 

0.5 

3 

Trình bày những điểm giống và khác nhau (Phương thức 
tiến hành, quy mô) giữa hai chiến lược “Chiến tranh Đặc biệt” 
(1961-1965) và “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) của Mĩ ở Miền 
Nam Việt Nam? 

2.0 

a) Giống nhau: 
Đều là chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ, nhằm biến miền 

Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ. 
0.5 

b) Khác nhau: 
Nội dung so 
sánh 

“Chiến tranh Đặc biệt” 
(1961-1965) 

“Chiến tranh cục bộ” 
(1965-1968) 

Phương thức 
tiến hành 

- Được tiến hành bằng 
quân đội tay sai, do cố vấn 
Mĩ chỉ huy, dựa vào vũ khí, 
kỹ thuật và phương tiện 
chiến tranh của Mĩ, nhằm 
chống lại cách mạng và 
nhân dân ta. (0.5) 

- Được tiến hành 
bằng quân đội Mĩ, 
quân đồng minh và 
quân đội Sài Gòn, 
trong đó quân Mĩ giữ 
vai trò quan trọng, 
nhằm chống lại cách 
mạng và nhân dân ta. 
(0.5) 

Quy mô - Được tiến hành chỉ ở 
miền Nam. (0.25) 

- Được tiến hành 
không chỉ ở miền 
Nam mà còn mở 
rộng thành “chiến 
tranh phá hoại ra 
miền Bắc”. (0.25) 

 

1.5 

4 

Lịch sử địa phương:  
Ghép mốc thời gian (tháng, năm) tương ứng với những sự kiện 
lịch sử (các chiến công của lực lượng đặc công và biệt động thành 
trong cuộc đấu tranh chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn trong 
những năm 1954 – 1975) vào giấy làm bài:  

1.0 

Thời gian (tháng, 
năm) 

Sự kiện 

1     C 
2     D 
3     E 
4     A 

 

 
 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

 
---Hết--- 


